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ĐVT Triệu đồng

 STT  Tên dự án  Chủ đầu tư 
 Quyết định phê 

duyệt chủ trương 

 Quyết định phê 

duyệt dự án đầu 

tư 

 Tổng mức 

đầu tư 

 Trong đó: 

XSKT 

 Kế hoạch 

2021-2025 

 Kế hoạch 

2021-2025 

còn lại 

 Bổ sung 

kế hoạch 

vốn năm 

2023 

 Ghi chú 

 TỔNG CỘNG    1.716.079     1.544.421     807.462      704.067     505.800   

 I  Lĩnh vực giáo dục       168.492        164.848     163.851        70.657       35.008   

 I.1  Dự án hoàn thành         76.037          76.037       76.036          9.972         3.465   

    1    Trường Tiểu học Tân Hà, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1128/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 

 180/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021 
         9.934            9.934         9.934             873              35   

    2   
 Trường Trung học cơ sở Tân Nghĩa, huyện 

Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 

 2049/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2021 

 587/QĐ-SKHĐT 

ngày 1/11/2021 
         9.751            9.751         9.751             827            288   

    3    Trường Tiểu học Sông Phan 1, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1465/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021 

 661/QĐ-SKHĐT 

ngày 21/12/2021 
         6.999            6.999         6.999          1.479            800   

    4   
 Trường Tiểu học Sông Phan 2 (hạng mục: Khối 

phục vụ học tập), huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1452/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021 

 636/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/12/2021 
         7.000            7.000         7.000          1.030            400   

    5     Trường Mẫu giáo Tân Phúc, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1136/QĐ-UBND 

ngày 11/5/2021 

 623/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/11/2021 
         5.997            5.997         5.997             947            250   

    6   
 Trường Tiểu học Tân Nghĩa (Điểm 1), huyện 

Hàm Tân  

 UBND huyện 

Hàm Tân 

 940/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2021 

 179/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021 
        12.735          12.735       12.735          2.130            592   

    7   
 Trường Mẫu giáo Sơn Mỹ (Khối Hành chính, 

hiệu bộ), huyện Hàm Tân  

 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1209/QĐ-UBND 

ngày 18/5/2021 

 561/QĐ-SKHĐT 

ngày 19/10/2021 
         2.975            2.975         2.975             351            145   

    8   
 Trường Tiểu học Tân Nghĩa (Điểm 2), huyện 

Hàm Tân  

 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1095/QĐ-UBND 

ngày 06/5/2021 

 178/QĐ-SKHĐT 

ngày 20/5/2021 
         7.798            7.798         7.798          1.039            455   

    9   
 Trường Mẫu giáo Tân Đức (phân hiệu Suối 

Giêng), huyện Hàm Tân  

 UBND huyện 

Hàm Tân 

 274/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2021 

 113/QĐ-SKHĐT 

ngày 19/4/2021 
        12.848          12.848       12.847          1.296            500   
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 I.2  Dự án chuyển tiếp         43.577          40.901       40.901        14.271       10.043   

    1    Trường Tiểu học Tân Đức 2, huyện Hàm Tân 
 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1947/QĐ-UBND 

ngày 4/8/2021 

 637/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/12/2021 
        11.959          11.959       11.959          2.929         1.600   

    2    Trường Tiểu học Tân Đức 1, huyện Hàm Tân  
 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1464/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021 

 351/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/8/2022; 

400/QĐ-SKHĐT 

ngày 27/9/2022 

        10.442          10.442       10.442          4.342         1.800   

    3   
 Trường Tiểu học  Hồng Sơn 1 , huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 1481/QĐ-UBND,  

ngày 14/6/2021 

 457/QĐ-SKHĐT 

ngày 08/11/2022 
         8.887            7.500         7.500          2.500         2.293   

    4   
 Trường Mẫu giáo Hàm Đức, huyện Hàm Thuận 

Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 1579/QĐ-UBND,  

ngày 24/6/2021 

 446/QĐ-SKHĐT 

ngày 27/10/2022 
        12.289          11.000       11.000          4.500         4.350   

 I.3  Dự án khởi công mới năm 2023         48.878          47.910       46.914        46.414       21.500   

    1   
 Trường Tiểu học Phong Phú 1, huyện Tuy 

Phong 

 UBND huyện Tuy 

Phong 

 2759/QĐ-UBND 

ngày 18/10/2021 

 198/QĐ-SKHĐT 

ngày 23/6/2023 
        10.917          10.917       10.917        10.817         4.500   

    2   
 Trường Mầm non Hướng Dương, huyện Bắc 

Bình 

 UBND huyện Bắc 

Bình 

 2424/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2021 

 223/QĐ-SKHĐT 

ngày 05/7/2023 
        12.255          12.255       12.255        12.155         6.000   

    3   
 Trường Mẫu giáo Hàm Hiệp, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 1462/QĐ-UBND 

ngày 11/6/2021 

 225/QĐ-SKHĐT 

ngày 06/7/2023 
         5.468            4.500         4.500          4.400         2.000   

    4   
 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đông 

Giang, huyện Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 2045/QĐ-UBND 

ngày 13/8/2021 

 499/QĐ-SKHĐT 

ngày 07/12/2022 
         5.996            5.996         5.996          5.896         3.000   

    5   
 Trường trung học cơ sở Hồng Sơn, huyện Hàm 

Thuận Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 1683/QĐ-UBND 

ngày 5/7/2021 

 287/QĐ-SKHĐT 

ngày 15/8/2023 
         8.246            8.246         8.246          8.196         4.000   

    6   
 Trường Mẫu giáo Tân Minh (điểm chính), 

huyện Hàm Tân 

 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1477/QĐ-UBND 

ngày 14/6/2021; 

741/QĐ-UBND 

ngày 18/4/2023 

 244/QĐ-SKHĐT 

ngày 18/7/2023 
         5.996            5.996         5.000          4.950         2.000   

 II  Lĩnh vực Y tế         71.910          71.910       71.910        71.910       50.000   
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 Dự án khởi công mới năm 2023         71.910          71.910       71.910        71.910       50.000   

    1   

 Mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Đề án Bệnh 

viện vệ tinh - chuyên ngành tim mạch tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận 

 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh 

 11/NQ-HĐND 

ngày 01/4/2021 

 1923/QĐ-UBND 

ngày 08/9/2023 
        71.910          71.910       71.910        71.910       50.000   

 III  Lĩnh vực văn hóa, xã hội, thể thao và du lịch         32.726          32.726       32.726        24.085       14.900   

 III.1  Dự án chuyển tiếp          9.910            9.910         9.910          1.669            900   

    1   
 Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Hàm Tân 

(giai đoạn 2)  

 UBND huyện 

Hàm Tân 

 1130/QĐ-UBND 

ngày 10/5/2021 

 97/QĐ-SKHĐT 

ngày 05/4/2022 
         9.910            9.910         9.910          1.669            900   

 III.2  Dự án khởi công mới năm 2023         22.816          22.816       22.816        22.416       14.000   

    1   
 Chỉnh trang cụm công viên tháp nước, thành 

phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 895/QĐ-UBND 

ngày 12/4/2021 

 201/QĐ-SKHĐT 

ngày 29/6/2023 
        11.695          11.695       11.695        11.395         8.000   

    2   
 Trùng tu, tôn tạo di tích Nghĩa Trủng Từ, xã 

Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình 

 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 1288/QĐ-UBND 

ngày 25/5/2021 

 259/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/7//2023 
         2.498            2.498         2.498          2.448         1.500   

    3   
 Tu bổ, tôn tạo di tích Lăng Ông Nam Hải, xã 

Bình Thạnh, huyện Tuy Phong 

 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 1261/QĐ-UBND 

ngày 20/5/2021 

 260/QĐ-SKHĐT 

ngày 31/7//2023 
         2.497            2.497         2.497          2.447         1.500   

    4    Sửa chữa Thư viện tỉnh 
 Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

 773/QĐ-UBND 

ngày 21/4/2023 

 387/QĐ-SKHĐT 

ngày 18/10//2023 
         6.126            6.126         6.126          6.126         3.000   

 IV  Công trình phúc lợi khác    1.403.659     1.235.645     499.683      499.123     371.600   

 Dự án khởi công mới năm 2023    1.403.659     1.235.645     499.683      499.123     371.600   

    1   

 Nâng cấp, mở rộng đoạn còn lại của tuyến 

đường ĐT.714 (đoạn Km9+200 - Km19+500), 

huyện Hàm Thuận Bắc 

 UBND huyện 

Hàm Thuận Bắc 

 06/NQ-HĐND 

ngày 22/3/2023 

 349/QĐ-SKHĐT 

ngày 26/9/2023 
        78.374          78.374       40.000        40.000       35.000   

    2   

 Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Đình Chiểu 

và đường Huỳnh Thúc Kháng (đoạn từ Khu du 

lịch Hoàng Ngọc đến ngã ba Làng Chài), thành 

phố Phan Thiết 

 UBND thành phố 

Phan Thiết 

 26/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2021 

 2234/QĐ-UBND 

ngày 25/10/2023 
      309.034        174.156       57.805        57.805       55.000   
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    3   
 Nâng cấp đường trung tâm thị trấn Đức Tài, 

huyện Đức Linh 

 UBND huyện Đức 

Linh 

 1549/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 

 283/QĐ-SKHĐT 

ngày 14/8/2023 
        14.848          14.848       14.848        14.638         9.000   

    4    Điện chiếu sáng thị xã La Gi (giai đoạn 2) 
 UBND thị xã La 

Gi 

 1773/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2021 

 265/QĐ-SKHĐT 

ngày 01/8/2023 
        12.490          12.490       12.490        12.440         6.000   

    5   
 Hệ thống nước Ba Bàu, xã Hàm Thạnh, huyện 

Hàm Thuận Nam 

 Trung tâm nước 

sạch và VSMTNT  

 616/QĐ-UBND 

ngày 03/4/2023 

 235/QĐ-SKHĐT 

ngày 13/7//2023 
         5.992            2.992         2.992          2.992         1.600   

    6   

 Nâng cấp Kè bảo vệ bờ biển khu phố 1 

(Km8+425 - Km 8+625), phường Hàm Tiến, 

thành phố Phan Thiết 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình nông 

nghiệp và phát triển  

nông thôn 

 2656/QĐ-UBND 

ngày 19/12/2022 

 282/QĐ-SKHĐT 

ngày 11/8/2023 
        17.500          17.500       17.500        17.500         5.000   

    7   
 Nâng cấp, mở rộng đường Sông Lũy – Phan 

Tiến (đoạn từ Quốc lộ 1 đến Km6+300) 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

41/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2021

 293/QĐ-SKHĐT 

ngày 18/8/2023 
        48.836          18.700       18.700        18.400       10.000   

    8    Chung cư sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết 

 Ban QLDA ĐTXD 

công trình DD&CN 

tỉnh 

 27/NQ-HĐND 

ngày 23/8/2022 

 2268/QĐ-UBND 

ngày 27/10/2023 
      798.703        798.703     217.548      217.548     200.000   

    9    Đường vào sân bay Phan Thiết (giai đoạn 2) 

 Ban QLDA ĐTXD 

các công trình giao 

thông 

42/NQ-HĐND 

ngày 17/8/2023

 2299/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2023 
      117.882        117.882     117.800      117.800       50.000   

 V 
 Hỗ trợ đầu tư mua sắm xe chở rác cho các 

huyện 

 2726/UBND-

ĐTQH ngày 

26/7/2023 

29.292 29.292 29.292 29.292 29.292 
 UBND tỉnh phân khai 

sau 

 VI  Chương trình, đề án         10.000          10.000       10.000          9.000         5.000   

    1    Cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân 
 Chương trình, đề 

án 

 2434/UBND-KT 

ngày 05/7/2023 

 2434/UBND-KT 

ngày 05/7/2023 
        10.000          10.000       10.000          9.000         5.000   

 Giao Sở Tài chính cấp 

vốn điều lệ cho Quỹ hỗ 

trợ nông dân theo quy 

định 
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